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Chủ đề:

CACBON- SILIC

I. KIẾN THỨC CẦN NẮM

	
	CACBON
	SILIC

	ĐƠN CHẤT
	1. Các dạng thù hình: kim cương, than chì, fuleren, cacbon vô định hình…

2. Cacbon chủ yếu thể hiện tính khử: khử oxit kim loại sau Al, td với các chất oxh mạnh như oxi, HNO3, KClO3…

3C + Fe2O3 (2Fe  + 3CO

C + 4HNO3( CO2 + 4NO2 + 2H2O

3. Cacbon còn thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng các kim loại mạnh và H2 tạo thành cacbua.

3C + 4Al (Al4C3
	1. Các dạng thù hình: silic tinh thể và silic vô định hình.

2. Silic thể hiện tính khử khi tác dụng với nhiều phi kim ở nhiệt độ cao; td với dd kiềm giải phóng.

Si + O2 (SiO2
Si+ 2NaOH + H2O (Na2SiO3+ 2H2
3. Silic còn thể hiện tính oxh khi td với các kim loại mạnh và H2 tạo thành silixua.
Si + 2Mg (Mg2Si

	OXIT
	CO, CO2
1. CO: 

- là oxit trung tính

- có tính khử mạnh: khử được nhiều oxit kim loại đứng sau Al; cháy được.

CO + CuO (CO2 + Cu

2CO + O2 ( 2CO2
2. CO2:

- là oxit axit: td với oxit bazơ, dd bazơ, H2O.

- không cháy được, dùng dập tắt các đám cháy trừ đám cháy kim loại mạnh

- có tính oxi hóa: bốc cháy kim loại mạnh

2Mg + CO2 ( 2MgO + C
	SiO2
- Tác dụng với kiềm nóng chảy:

SiO2 + NaOH (Na2SiO3 + H2O

- Hòa tan trong dung dịch axit yếu HF:

SiO2 + 4HF (SiF4 + 2H2O



	AXIT
	Axit cacbonic H2CO3
- không bền, phân hủy thành CO2 và H2O

-là axit yếu, phân li 2 nấc trong nước


	Axit silixic H2SiO3
- là chất ở dạng keo, không tan trong nước.

- là axit yếu, yếu hơn cả axit cacbonic

CO2+ H2O + Na2SiO3 (Na2CO3 + H2SiO3(

	MUỐI
	Muối cacbonat

- Muối cacbonat của kim loại kiềm bền nhiệt và tan trong nước; các muối cacbonat khác ít tan và bị nhiệt phân

CaCO3 ( CaO + CO2
- Muối hidrocacbonat đều tan trong nước và dễ bị nhiệt phân ngay cả khi ở dạng dung dịch

Ca(HCO3)2 ( CaCO3 + CO2 + H2O
	Muối silicat

- Muối silicat của kim loại kiềm tan trong nước

- Dung dịch đậm đặc của Na2SiO3 và K2SiO3 được gọi là thủy tinh lỏng làm keo dán thủy tinh/sứ, chất chống cháy khi tẩm vải/gỗ.


II. MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP 
1. Phản ứng của CO2, SO2 với dung dịch kiềm


CO2    +   2 OH‑   
[image: image1.wmf]®

   CO32-   +   H2O

CO2    +    OH‑   
[image: image2.wmf]®

   HCO3​-  

Trong đó nếu kiềm là NaOH/KOH thì các muối của axit cacbonic đều tan. Kiềm là Ba(OH)2/Ca(OH)2 thì muối cacbonat trung hòa là kết tủa.

Nếu dung dịch có hỗn hợp NaOH/KOH và Ba(OH)2/Ca(OH)2 thì dựa theo giả thiết tính toán lượng ion CO32-, sau đó có pứ tạo ra kết tủa: 
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Lượng kết tủa được tính theo mol của ion nhỏ hơn
      Đặt T =
[image: image4.wmf]-
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, ứng với các giá trị của T ta thu được các chất khác nhau :

	Giá trị của T
	Chất thu được sau phản ứng

	T = 1
	HCO3​-  

	T = 2
	CO32-

	T < 1
	HCO3​-   và CO2 dư

	T > 2
	CO32- và OH‑ dư

	1 < T < 2
	CO32- và HCO3​-  
CO32- = OH‑ - CO​2 (mol)
HCO3​- = CO​2​ - CO32- (mol)


Các ví dụ minh họa 

Ví dụ 1: Nung 13,4 gam hỗn hợp 2 muối cacbonat của 2 kim loại hóa trị II, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 6,8 gam chất rắn và khí X. Lượng khí X sinh ra cho hấp thụ vào 75 ml dung dịch NaOH 1M. Khối lượng muối khan thu được sau phản ứng là :

            A. 4,2 gam.
         
B. 6,5 gam.
             C. 6,3 gam.
         
D. 5,8 gam.
Hướng dẫn giải

      Nung muối cacbonat thu được khí X là CO2.
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      Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có :
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      Theo giả thiết ta có 
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 Muối tạo thành là muối axit.

      Phương trình phản ứng :

CO2      +      NaOH     
[image: image10.wmf]®

     NaHCO3
(1)

mol:     0,075  
[image: image11.wmf]®

     0,075       
[image: image12.wmf]®

      0,075

Theo (1) ta thấy số mol của NaHCO3 là 0,075 mol nên suy ra khối lượng của NaHCO3 là : 


[image: image13.wmf]3
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= 0,075.84 = 6,3 gam.

Ví dụ 2: Cho 10 lít hỗn hợp khí (đktc) gồm CO2 và 68,64% CO về thể tích đi qua 100 gam dung dịch Ca(OH)2 7,4% thấy tách ra m gam kết tủa. Giá trị của m là :

        
A. 10 gam.
          
B. 8 gam.

C. 6 gam.
           
D. 12 gam.

Hướng dẫn giải

      Theo giả thiết ta thấy thành phần phần trăm về thể tích của CO2 là :

 
%CO2 = (100 – 68,64)% = 31,36% 
[image: image14.wmf]Þ
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      Đặt T =
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Phản ứng tạo ra hai muối.

      Phương trình phản ứng :


CO2    +    Ca(OH)2   
[image: image18.wmf]®

   CaCO3   +   H2O

(1)

mol:     x       
[image: image19.wmf]¬

         x       
[image: image20.wmf]®

         x

2CO2    +    Ca(OH)2   
[image: image21.wmf]®

   Ca(HCO3)2

(2)

mol:      2y        
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      Theo (1), (2) và giả thiết ta có :
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       Khối lượng kết tủa là : 
[image: image25.wmf]3
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Ví dụ 3: Cho V lít khí CO2 (đktc) 1 lít dung dịch Ba(OH)2 0,2M. Sau phản ứng thu được 19,7 gam kết tủa. Giá trị của V là :

A. 2,24.               
B. 2,24 hoặc 6,72.  
C. 4,48.                   
D. 2,24 hoặc 4,48.
Hướng dẫn giải

      Theo giả thiết ta có :



[image: image26.wmf]23
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 Còn 0,1 mol Ba2+ nằm ở trong dung dịch.

● Trường hợp 1 : Ba(OH)2 dư


CO2    +    Ba(OH)2   
[image: image27.wmf]®

   BaCO3   +   H2O

(1)

mol:     0,1     
[image: image28.wmf]¬

    0,1      
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        0,1

      Theo (1) ta thấy số mol CO2 đã dùng là 0,1 mol. Suy ra thể tích CO2 ở điều kiện tiêu chuẩn đã dùng là 2,24 lít.

● Trường hợp 2 : Ba(OH)2 phản ứng hết, 0,1 mol Ba2+ nằm trong dung dịch ở dạng Ba(HCO3)2.


CO2    +    Ba(OH)2   
[image: image30.wmf]®

   BaCO3   +   H2O

(1)

mol:     0,1     
[image: image31.wmf]¬

    0,1       
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        0,1

2CO2    +    Ba(OH)2   
[image: image33.wmf]®

   Ba(HCO3)2

(2)

mol:      0,2     
[image: image34.wmf]¬

     0,1        
[image: image35.wmf]¬

         0,1

      Ta thấy số mol CO2 là 0,3 mol. Suy ra thể tích CO2 ở điều kiện tiêu chuẩn đã dùng là 6,72 lít.

Ví dụ 4: Hấp thụ hoàn toàn 2,688 lít khí CO2 (đktc) vào 2,5 lít dung dịch Ba(OH)2 nồng độ a mol/l, thu được 15,76 gam kết tủa. Giá trị của a là :

A. 0,048.                   
B. 0,032.                   
C. 0,04.                       
D. 0,06.

Hướng dẫn giải

      Theo giả thiết ta có : 
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 Có 0,08 mol CO2 chuyển vào muối BaCO3 còn 0,04 mol CO2 chuyển vào muối Ba(HCO3)2.

      Phương trình phản ứng :

CO2    +    Ba(OH)2   
[image: image37.wmf]®

   BaCO3   +   H2O

(1)

mol:     0,08     
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    0,08      
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        0,08

2CO2    +    Ba(OH)2   
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   Ba(HCO3)2

(2)

mol:      0,04     
[image: image41.wmf]®

    0,02       
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      Theo (1), (2) và giả thiết ta có : 
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Ví dụ 5: Cho 0,448 lít khí CO2 (đktc) hấp thụ hết vào 100 ml dung dịch chứa hỗn hợp NaOH 0,06M và Ba(OH)2 0,12M, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là :

A. 3,940.

B. 1,182.

C. 2,364.

D. 1,970.

Hướng dẫn giải

      Theo giả thiết ta có : 
[image: image44.wmf]2
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EMBED Equation.DSMT4[image: image47.wmf]2
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      Phương trình phản ứng : 
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      Như vậy 
[image: image51.wmf]22
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 nên lượng kết tủa tính theo CO32-.
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2. Phản ứng của dung dịch axit với dung dịch muối cacbonat và hiđrocacbonat
      ● Lưu ý : Trong dạng bài tập này thì lượng H+ mà đề bài cho thường không đủ để chuyển hết các ion CO32- và HCO3- thành CO2 nên cho từ từ dung dịch chứa ion H+ (HCl, H2SO4, HNO3) vào dung dịch chứa các ion CO32- và HCO3-  và làm ngược lại thì sẽ thu được lượng CO2​ khác nhau.
Dạng 1: Cho từ từ dung dịch chứa ion H+ (HCl, H2SO4, HNO3) vào dung dịch chứa các ion CO32- và HCO3-
Phương pháp giải

       Khi cho từ từ dung dịch chứa ion H+ (HCl, H2SO4, HNO3) vào dung dịch chứa các ion CO32- và HCO3- thì phản ứng xảy ra theo thứ tự ưu tiên : 
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      Phản ứng (1) xảy ra trước, (2) xảy ra sau.

Dạng 2 : Cho từ từ dung dịch chứa các ion CO32- và HCO3- vào dung dịch chứa ion H+ (HCl, H2SO4, HNO3)

Phương pháp giải

      Khi cho từ từ dung dịch chứa các ion CO32- và HCO3- vào dung dịch chứa ion H+ (HCl, H2SO4, HNO3) thì phản ứng xảy ra đồng thời theo đúng tỉ lệ mol của các ion CO32- và HCO3- có trong dung dịch. 
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      Phản ứng (1) và (2) xảy ra đồng thời.

►Các ví dụ minh họa ◄

Ví dụ 1: Dung dịch X chứa hỗn hợp gồm Na2CO3 1,5M và KHCO3 1M. Nhỏ từ từ từng giọt cho đến hết 200 ml dung dịch HCl 1M vào 100 ml dung dịch X, sinh ra V lít khí (đktc). Cho dư dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch X, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m và V là :

A. 19,7 và 4,48.
B. 39,4 và 1,12.
C. 19,7 và 2,24.
D. 39,4 và 3,36.

Hướng dẫn giải

      Theo giả thiết ta có :


[image: image58.wmf]2
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      Phương trình phản ứng : 

H+    +    CO
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      Tiếp tục xảy ra phản ứng :

H+  +    HCO
[image: image66.wmf]3
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 V = 0,05.22,4 = 1,12 lít. 

      Trong dung dịch X còn 0,2 mol HCO
[image: image70.wmf]3
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Ba(OH)2   +  HCO3-    (  BaCO3   +   OH-    +   H2O

(3)
mol: 

          0,2     (      0,2

    (  
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Ví dụ 2: Thêm từ từ đến hết dung dịch chứa 0,2 mol KHCO3 và 0,1 mol K2CO3 vào dung dịch chứa 0,3 mol HCl. Thể tích khí CO2 (đktc) thu được là :

A. 4,48 lít.

B. 5,04 lít.

C. 3,36 lít.

D. 6,72 lít.

Hướng dẫn giải

      Để phản ứng hết với các muối KHCO3 và K2CO3 thì lượng HCl cần dùng là :

0,02 + 0,1.2= 0,4 mol  > 0,3 mol 
[image: image72.wmf]Þ

 HCl thiếu, lượng CO2 tính theo HCl.
      Theo giả thiết ta có :
[image: image73.wmf]3
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      Do đó ta gọi số mol của các ion HCO3-  và CO32- tham gia phản ứng là 2x và x.
      Khi cho từ từ dung dịch chứa các ion CO32- và HCO3- vào dung dịch chứa ion H+ thì phản ứng xảy ra đồng thời (1) và (2).
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3. Phản ứng của muối cacbonat, hiđrocacbonat với dung dịch axit dư

      Đối với dạng bài tập này ta thường sử dụng các phương pháp như bảo toàn khối lượng hoặc tăng giảm khối lượng. Nếu đề bài cho hỗn hợp muối cacbonat và hiđrocacbonat trong đó có những muối có khối lượng phân tử bằng nhau thì ta sử dụng phương pháp quy đổi.
Ví dụ 1: Hoà tan hoàn toàn 23,8 gam hỗn hợp một muối cacbonat của các kim loại hoá trị (I) và muối cacbonat của kim loại hoá trị (II) trong dung dịch HCl. Sau phản ứng thu được 4,48 lít khí (đktc). Đem cô cạn dung dịch thu được bao nhiêu gam muối khan ?

A. 13 gam.

B. 15 gam. 

C. 26 gam.

D. 30 gam.

Hướng dẫn giải

Cách 1 : Áp dụng phương pháp bảo toàn khối lượng

      Đặt công thức của hai muối cacbonat của hai kim loại hóa trị I và II là M2CO3 và RCO3.  

       Phương trình phản ứng : 

M2CO3  +  2HCl  
[image: image76.wmf]®

  2MCl  +  CO2  +  H2O

(1)

RCO3  +  2HCl   
[image: image77.wmf]®

  RCl2  +  CO2  +  H2O

(2)

Theo (1), (2) và giả thiết ta có : 
[image: image78.wmf]222
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Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có :


23,8 + 0,4.36,5 = mmuối clorua + 0,2.44 + 0,2.18

(
 mmuối clorua = 26 gam. 

Cách 2 : Áp dụng phương pháp tăng giảm khối lượng
      Phương trình phản ứng :
M2CO3  +  2HCl   
[image: image79.wmf]®

  2MCl  +  CO2  +  H2O  
(1)

RCO3  +  2HCl    
[image: image80.wmf]®

  RCl2  +  CO2  +  H2O     
(2)

      Căn cứ vào các phản ứng ta thấy : Cứ 1 mol muối cacbonat tạo thành muối clorua thì khối lượng muối khan tăng là : (71 ( 60) = 11 gam, mà nmuối cacbonat =
[image: image81.wmf]2

CO

n

 = 0,2 mol.

      Suy ra khối lượng muối khan tăng sau phản ứng là : 0,2.11 = 2,2 gam.

      Vậy tổng khối lượng muối clorua khan thu được là : 23,8 + 2,2 = 26 gam. 

Ví dụ 2: Hoà tan hoàn toàn 4 gam hỗn hợp MCO3 và M’CO3 vào dung dịch HCl thấy thoát ra V lít khí (đktc). Dung dịch thu được đem cô cạn thu được 5,1 gam muối khan. Giá trị của V là :

A. 1,12 lít.

B. 1,68 lít.

C. 2,24 lít.

D. 3,36 lít.

Hướng dẫn giải
Cách 1 : Áp dụng phương pháp bảo toàn khối lượng
      Đặt công thức trung bình của hai muối cacbonat là 
[image: image82.wmf]3

MCO

.

      Phương trình phản ứng :


[image: image83.wmf]3222

MCO2HClMClCOHO

+®++


(1)

mol:        x        
[image: image84.wmf]®

       2x   
[image: image85.wmf]®

      x       
[image: image86.wmf]®

       x       
[image: image87.wmf]®

      x

      Gọi số mol của hai muối cacbonat là x mol.

      Căn cứ vào (1) và áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có :


4 + 2x.36,5 = 5,1 + 44x + 18x 
[image: image88.wmf]Þ

 x = 0,1 ( 
[image: image89.wmf]2

CO

V

= 0,1.22,4 = 2,24 lít.

Cách 2 : Áp dụng phương pháp tăng giảm khối lượng
      Đặt công thức trung bình của hai muối cacbonat là 
[image: image90.wmf]3

MCO

.

      Phương trình phản ứng :


[image: image91.wmf]3222

MCO2HClMClCOHO

+®++


(1)

mol:        x               
[image: image92.wmf]®

                   x       
[image: image93.wmf]®

      x

      Theo (1) ta thấy sau phản ứng khối lượng muối tăng là do muối clorua sinh ra có khối lượng lớn hơn khối lượng muối cacbonat ban đầu. Ta có :



[image: image94.wmf](M71)x(M60)x5,14x0,1

+-+=-Þ=

 ( 
[image: image95.wmf]2

CO

V

= 0,1.22,4 = 2,24 lít.

4. Phản ứng nhiệt phân muối cacbonat

      Đối với dạng bài tập này ta thường sử dụng phương pháp tăng giảm khối lượng.

Ví dụ 1: Nung 100 gam hỗn hợp gồm Na2CO3 và NaHCO3 cho đến khi khối lượng hỗn hợp không đổi được 69 gam chất rắn. Phần trăm khối lượng của mỗi chất tương ứng trong hỗn hợp ban đầu là :


A. 15,4% và 84,6%.



B. 22,4% và 77,6%.


C. 16% và 84%.



D. 24% và 76%.

Hướng dẫn giải

      Chỉ có NaHCO3 bị phân hủy. Đặt x là số gam NaHCO3

2NaHCO3   
[image: image96.wmf]o
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   Na2CO3 + CO2( + H2O  
(1)

mol :        x           (              0,5x
      Theo (1) và giả thiết ta có : 84x – 106.0,5x = 100 – 69 ( x = 1 ( 
[image: image97.wmf]3
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 gam.
      Vậy NaHCO3 chiếm 84% và Na2CO3 chiếm 16%. 
Ví dụ 2: X là 1 loại đá vôi chứa 80% CaCO3, phần còn lại là tạp chất trơ. Nung 50 gam X một thời gian, thu được 39 gam chất rắn. % CaCO3 đã bị phân huỷ là :

         
 A. 50,5%.
            B. 60%.

C. 62,5%.

D. 65%.

Hướng dẫn giải 
      Giả sử có 100 gam đá vôi thì khối lượng của CaCO3 là 80 gam. Do đó trong 50 gam X có 40 gam CaCO3.

      Phương trình phản ứng hóa học :


CaCO3    
[image: image98.wmf]o
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    CaO    +    CO2
(1)

mol:        x          
[image: image99.wmf]®

           x

      Theo phương trình và theo giả thiết ta có :  

100x – 56x = 50 – 39 = 11 
[image: image100.wmf]Þ

x = 0,25

      Vậy % CaCO3 bị phân hủy là 
[image: image101.wmf]0,25.100

62,5%

40
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5. Khử oxit kim loại bằng khí CO, H2
      Với dạng bài tập này ta thường sử dụng bản chất phản ứng khử oxit kim loại bằng CO, H2 là:


CO  +  O (trong oxit kim loại)  
[image: image102.wmf]¾¾®
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H2  +  O (trong oxit kim loại)  
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và kết hợp với việc sử dụng định luật bảo toàn nguyên tố, bảo toàn khối lượng và bảo toàn electron.

● Lưu ý : CO, H2 chỉ khử được các oxit của kim loại đứng sau nhôm trong dãy điện hóa.

Ví dụ 1: Khử hết m gam Fe3O4 bằng CO thu được hỗn hợp A gồm FeO và Fe. A tan vừa đủ trong 0,3 lít dung dịch H2SO4 1M cho ra 4,48 lít khí H2 (đktc). Giá trị của m là :


A. 23,2 gam.

B. 46,4 gam.

C. 11,2 gam.

D. 16,04 gam.

Hướng dẫn giải

      Sơ đồ phản ứng :

Fe3O4    
[image: image104.wmf]o
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      Đặt số mol của Fe3O4 là x.

      Áp dụng định luật bảo toàn nguyên tố Fe ta có : 
[image: image107.wmf](
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[image: image108.wmf]34
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Ví dụ 2: Cho luồng khí CO (dư) đi qua 9,1 gam hỗn hợp CuO và Al2O3 nung nóng đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 8,3 gam chất rắn. Khối lượng CuO có trong hỗn hợp ban đầu là :

A. 0,8 gam. 

B. 8,3 gam. 

C. 2,0 gam.

D. 4,0 gam.


Hướng dẫn giải

Cách 1 : Sử dụng phương pháp bảo toàn khối lượng

      Sơ đồ phản ứng : 
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      Áp dụng định luật bảo toàn toàn nguyên tố đối với C ta thấy số mol CO phản ứng bằng số mol CO2 sinh ra. 

      Đặt số mol CO phản ứng là a mol. Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có :


9,1 + 28a  = 8,3 + 44x 
[image: image110.wmf]Þ

x = 0,05 mol. 

      Phương trình phản ứng :


CO  +  CuO   
[image: image111.wmf]¾¾®
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  CO2  +  Cu  
(1)

mol :         a    (     a

      Từ (1) suy ra 
[image: image112.wmf]CuOCO
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( mCuO  = 0,05.80 = 4 gam.
Cách 2 : Sử dụng phương pháp tăng giảm khối lượng

      Phương trình phản ứng :

CO  +  CuO   
[image: image113.wmf]¾¾®
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  CO2  +  Cu  

(1)

mol :                  x                 (                 x

      Theo (1) và giả thiết ta có : 

80x – 64x = 9,1 – 8,3 = 0,8  ( x = 0,05  ( mCuO  = 0,05.80 = 4 gam.
Ví dụ 3: Thổi một luồng khí CO dư đi qua ống đựng hỗn hợp 2 oxit Fe3O4 và CuO nung nóng đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 2,32 gam hỗn hợp kim loại. Khí thoát ra được đưa vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy có 5 gam kết tủa trắng. Khối lượng hỗn hợp 2 oxit kim loại ban đầu là :

A. 3,12 gam.

B. 3,21 gam.

C. 4 gam.

D. 4,2 gam.

Hướng dẫn giải
      Bản chất : CO lấy oxi trong oxit kim loại tạo ra CO2.

CO  +  O  
[image: image114.wmf]¾¾®
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      Khí CO2 sinh ra tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 dư :

CO2  +  Ca(OH)2  (  CaCO3  +  H2O

nO (trong oxit) = nCO = 
[image: image115.wmf]23
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 = 2,32 + 0,05.16 = 3,12 gam.

III. BÀI TẬP VẬN DỤNG

Câu 1: Kim cương, fuleren, than chì và than vô định hình là các dạng :

           
A. đồng hình của cacbon.                              
B. đồng vị của cacbon.      

           
C. thù hình của cacbon.                                
D. đồng phân của cacbon.

Câu 2: Tính oxi hóa của cacbon thể hiện ở phản ứng :

       
A. C + O2 
[image: image117.wmf]o
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 CO2 

                
B. C + 2CuO 
[image: image118.wmf]o

t

¾¾®

 2Cu + CO

       
C. 3C + 4Al 
[image: image119.wmf]o

t

¾¾®

 Al4C3


D. C + H2O 
[image: image120.wmf]o
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 CO+ H2 

Câu 3: Tính khử của cacbon thể hiện ở phản ứng :

        
A. 2C + Ca 
[image: image121.wmf]o
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 CaC2


C. C + 2H2 
[image: image122.wmf]o
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 CH4
         
B. C + CO2 
[image: image123.wmf]o
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 2CO


D. 3C + 4Al 
[image: image124.wmf]o
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 Al4C3
Câu 4: Khi nói về CO2, khẳng định nào sau đây không đúng ?

A. Chất khí không màu, không mùi, nặng hơn không khí.

B. Chất chủ yếu gây hiệu ứng nhà kính.

C. Chất không độc nhưng không duy trì sự sống.

D. Chất khí dùng để chữa cháy, nhất là các đám cháy kim loại.

Câu 5: Cacbon phản ứng được với nhóm chất nào dưới đây ?

A. Fe2O3, CaO, CO2, HNO3 đặc, H2SO4 đặc.

B. CO2, Al2O3, Ca, CaO, HNO3 đặc, H2SO4 đặc.

C. Fe2O3, MgO, CO, HNO3, H2SO4 đặc.

D. CO2, H2O lạnh, HNO3 đặc, H2SO4 đặc, CaO.

Câu 6: Để phòng nhiễm độc CO, là khí không màu, không mùi, rất độc người ta dùng chất hấp thụ là :

            A. đồng (II) oxit và mangan oxit.                 
B. đồng (II) oxit và magie oxit.   

            C. đồng (II) oxit và than hoạt tính.               
D. than hoạt tính.

Câu 7: Dẫn luồng khí CO dư đi qua hỗn hợp Al2O3, CuO, MgO, Fe2O3, ZnO nung nóng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, chất rắn thu được là :


A. Al2O3, Cu, MgO, Fe, Zn.


B. Al, Fe, Cu, Mg, Zn.


C. Al2O3, Cu, Fe, Mg, Zn.


D. Al2O3, Fe2O3, CuO, MgO, Zn.

Câu 8: Hiệu ứng nhà kính là hiện tượng Trái đất đang ấm dần lên, do các bức xạ có bước sóng dài trong vùng hồng ngoại bị giữ lại, mà không bức xạ ra ngoài vũ trụ. Nhóm những chất khí (hoặc hơi) nào dưới đây đều gây hiệu ứng nhà kính khi nồng độ của chúng trong khí quyền vượt quá tiêu chuẩn cho phép ?


A. N2 và CO.

B. CO2 và O2. 

C. CH4 và H2O. 
D. CO2 và CH4.

Câu 9: “Nước đá khô” không nóng chảy mà thăng hoa nên được dùng để tạo môi trường lạnh và khô rất tiện cho việc bảo quản thực phẩm. Nước đá khô là :
       A. CO rắn.
    
B. SO2 rắn.

C. H2O rắn.            
D. CO2 rắn.
Câu 10: Thổi từ từ khí cacbonic vào dung dịch nước vôi trong cho đến dư. Hiện tượng quan sát được là:

A. Kết tủa màu trắng tăng dần và không tan.

B. Kết tủa màu trắng tăng dần đến cực đại rồi tan dần đến trong suốt.

C. Kết tủa màu trắng xuất hiện rồi tan, lặp đi lặp lại nhiều lần.

D. Không có hiện tượng gì.

Câu 11: Nhận định nào sau đây về muối cacbonat là đúng : Tất cả muối cacbonat đều

            A. tan trong nước.                                                  

            B. bị nhiệt phân tạo ra oxit kim loại và cacbon đioxit. 

            C. không tan trong nước.                                       

            D. bị nhiệt phân trừ muối cacbonat của kim loại kiềm.              

Câu 12: Để tạo độ xốp cho một số loại bánh có thể dùng muối nào sau đây?


A. CaCO3.

B. NH4HCO3.

C. NaCl.

D. (NH4)2SO4.
Câu 13: Từ hai muối X và Y thực hiện các phản ứng sau :
                   (1) X 
[image: image125.wmf]®

 X1  +  CO2                               
(2)  X1  +  H2O  
[image: image126.wmf]®

  X2

                   (3) X2   +  Y  
[image: image127.wmf]®

 X  +  Y1  + H2O        
(4) X2  +  2Y  
[image: image128.wmf]®

 X  +  Y2  + H2O

Hai muối X, Y tương ứng là

         
A. CaCO3, NaHSO4.                                     
B. BaCO3, Na2CO3. 

         
C. CaCO3, NaHCO3.                                    
D. MgCO3, NaHCO3.

Câu 14: Nhiệt phân hoàn toàn hỗn hợp NaHCO3, BaCO3, MgCO3, Al2O3 được chất rắn X và khí Y. Chất rắn X gồm :


A. Na2O, BaO, MgO, Al2O3.


B. Na2CO3, BaCO3, MgO, Al2O3.


C. NaHCO3, BaCO3, MgCO3, Al.


D. Na2CO3, BaO, MgO, Al2O3.

Câu 15: Phản ứng nào sau đây không xảy ra ?


A. CaCO3   
[image: image129.wmf]o
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  CaO + CO2 

B. 2NaHCO3 
[image: image130.wmf]o
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 Na2CO3 + CO2 + H2O


C. MgCO3  
[image: image131.wmf]o
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  MgO + CO2

D. Na2CO3  
[image: image132.wmf]o
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 Na2O + CO2
Câu 16: Để tách CO2 ra khỏi hỗn hợp gồm CO2, HCl và hơi nước, có thể cho hỗn hợp lần lượt qua các bình đựng

            A. NaOH và H2SO4 đặc. 


B. Na2CO3 và P2O5.       

C. H2SO4 đặc và KOH.   


D. NaHCO3 và P2O5.

Câu 17: Cặp hóa chất dùng để nhận biết 4 chất rắn KCl, K2CO3, BaCO3, BaSO4 là :

A. 
[image: image133.wmf]2

HO

và CO2.    
B. 
[image: image134.wmf]2

HO

và NaOH.    
C. 
[image: image135.wmf]2

HO

và HCl.        
D. 
[image: image136.wmf]2

HO

và BaCl2.

Câu 18: Si phản ứng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây ?

    
A. O2, F2, Mg, HCl, NaOH.
 

C. O2, F2, Mg, HCl, KOH.

     
B. O2, F2, Mg, NaOH.

 
D. O2, Mg, HCl, NaOH.

Câu 19: Người ta thường dùng cát (SiO2) làm khuôn đúc kim loại. Để làm sạch hoàn toàn những hạt cát bám trên bề mặt vật dụng làm bằng kim loại có thể dùng dung dịch nào sau đây ?

A. HCl.


B. HF.       

C. NaOH loãng.

D. H2SO4.
Câu 20: Trong các phản ứng hoá học sau, phản ứng nào sai ?

A. SiO2  +   4HF   →   SiF4  +  2H2O            
B. SiO2  +  4HCl   →   SiCl4 +  2H2O

C. SiO2  +  2C  
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  Si   +   2CO             
D. SiO2  +  2Mg   
[image: image138.wmf]o
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  2MgO  +  Si

Câu 21: “Thuỷ tinh lỏng’’ là :

       A. silic đioxit nóng chảy.


B. dung dịch đặc của Na2SiO3 và K2SiO3.
       C. dung dịch bão hoà của axit silixic.
D. thạch anh nóng chảy.
Câu 22: Cho 5,6 lít CO2 (đktc) đi qua 164 ml dung dịch NaOH 20% (d = 1,22 g/ml) thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thì thu được bao nhiêu gam chất rắn ?

A. 26,5 gam.      
B. 15,5 gam.             
C. 46,5 gam.           
D. 31 gam.

Câu 23: Sục 2,24 lít CO2 vào 400 ml dung dịch A chứa NaOH 1M và Ca(OH)2 0,01M thu được kết tủa có khối lượng 

A. 10 gam.              
B. 0,4 gam.               
C. 4 gam.                  D.  Kết quả khác.

Câu 24: Cho 0,2688 lít CO2 (đktc) hấp thụ hoàn toàn bởi 200 ml dung dịch NaOH 0,1M và Ca(OH)2 0,01M. Tổng khối lượng các muối thu được là :

A. 2,16 gam.              B. 1,06 gam.              
C. 1,26 gam.              
D. 2,004 gam.

Câu 25: Sục V lít CO2 (đktc) vào 150 ml dung dịch Ba(OH)2 1M, sau phản ứng thu được 19,7 gam kết tủa. Giá trị của V là :

          
A. 2,24 lít ; 4,48 lít.       


B. 2,24 lít ; 3,36 lít.        

C. 3,36 lít ; 2,24 lít.        


D. 22,4 lít ; 3,36 lít. 

Câu 26: Hấp thụ hoàn toàn 2,688 lít khí CO2 (đktc) vào 2,5 lít dung dịch Ba(OH)2 nồng độ a mol/lít, thu được 15,76 gam kết tủa. Giá trị của a là :

             A. 0,032.                  
B. 0,048. 

C. 0,06.    

D. 0,04.

Câu 27: Sục V lít CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch hỗn hợp KOH 0,5M và Ba(OH)2 0,375M thu được 11,82 gam kết tủa. Giá trị của V là :

            A. 1,344 lít.   



B. 4,256 lít.       


 C. 8,512 lít.          



D. 1,344 lít  hoặc 4,256 lít.       

Câu 28: Sục V lít CO2 (đktc) vào 1 lít dung dịch hỗn hợp NaOH 0,02M và Ba(OH)2 0,02M. Đến phản ứng hoàn toàn thu được 1,97 gam kết tủa và dung dịch A. Cho dung dịch NaOH vào dung dịch A thu được kết tủa. Giá trị của V là: 

A. 0,896 lít.          
B. 0,448 lít.             
C. 0, 224 lít               
D. 1,12 lít. 

Câu 29: Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít CO2 (đktc) vào 100 ml dung dịch gồm K2CO3 0,2M và KOH x mol/lít, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. Cho toàn bộ Y tác dụng với dung dịch BaCl2 (dư), thu được 11,82 gam kết tủa. Giá trị của x là :


A. 1,0.


B. 1,4.


C. 1,2.


D. 1,6.
Câu 30: Cho từ từ 200 ml dung dịch hỗn hợp HCl 1M và H2SO4 0,5M vào 300 ml dung dịch Na2CO3 1M thu được V lít khí (đktc) và dung dịch X. Cho dung dịch X phản ứng với dung dịch Ba(OH)2 dư thu được m gam kết tủa. Giá trị của V và m là :    

            A. 2,24 lít ; 39,4 gam.             

B. 2,24 lít ; 62,7 gam.               


C. 3,36 lít ; 19,7 gam.               

D. 4,48 lít ; 39,4 gam. 

Câu 31: Dung dịch X chứa 0,6 mol NaHCO3 và 0,3 mol Na2CO3. Thêm rất từ từ dung dịch chứa 0,8 mol HCl vào dung dịch X được dung dịch Y và V lít khí CO2​ (đktc). Thêm vào dung dịch Y nước vôi trong dư thấy tạo thành m gam kết tủa. Giá trị của V và m là :    

A. 11,2 lít CO2 ; 90 gam CaCO3.                
B. 16,8 lít CO2 ; 60 gam CaCO3.


C. 11,2 lít CO2 ; 60 gam CaCO3.             

D. 11,2 lít CO2 ; 40 gam CaCO3.

Câu 32: Hấp thụ hoàn toàn 13,44 lít CO2 (đktc) bằng 500 ml dung dịch NaOH aM thu được dung dịch X. Cho từ từ 200 ml dung dịch HCl 1M vào X có 1,12 lít khí (đktc) thoát ra. Giá trị của a là : 

A. 1,5M.
         
B. 1,2M.
         

C. 2,0M.
         
D. 1,0M.

Câu 33: Cho từ từ 150 ml dung dịch HCl 1M vào 500 ml dung dịch A gồm Na2CO3 và KHCO3 thì thu được 1,008 lít khí (đktc) và dung dịch B. Cho dung dịch B tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư thì thu được 29,55 gam kết tủa. Nồng độ của Na2CO3 và KHCO3 trong dung dịch A lần lượt là : 

 A. 0,21 và 0,32M.
B. 0,2 và 0,4 M.

C. 0,18 và 0,26M.
D. 0,21 và 0,18M.

Câu 34: Cho rất từ từ 100 ml dung dịch HCl x mol/l vào 100 ml dung dịch Na2CO3  y mol/l thu được 1,12 lít CO2 (đktc). Nếu làm ngược lại thu được 2,24 lít CO2 (đktc). Giá trị x, y lần lượt là :

A. 1,5M và 2M.
B. 1M và 2M.

C. 2M và 1,5M.
D. 1,5M và 1,5M.

Câu 35: Cho 3,45 gam hỗn hợp muối natri cacbonat và kali cacbonat tác dụng hết với dung dịch HCl thu được V lít CO2 (đktc) và 3,78 gam muối clorua. Giá trị của V là : 

A. 6,72 lít.                
B. 3,36 lít.                 
C. 0,224 lít.               D. 0,672 lít.

Câu 36: Cho 115 gam hỗn hợp ACO3, B2CO3, R2CO3 tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 0,896 lít CO2 (đktc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được chất rắn có khối lượng là :

            A. 120 gam.          
B. 115,44 gam.      
C. 110 gam.            
D. 116,22 gam.

Câu 37: Cho luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m gam Fe2O3 nung nóng. Sau một thời gian thu được 6,96 gam hỗn hợp rắn X, cho X tác dụng hết với dung dịch HNO3 0,1M vừa đủ thu được dung dịch Y và 2,24 lít hỗn hợp khí Z gồm NO và NO2 có tỉ khối so với hiđro là 21,8.

Giá trị của m là :

            A. 8 gam.             
B. 7,5 gam.         
C. 7 gam.               
D. 8,5 gam.

Câu 38: Cho hơi nước đi qua than nóng đỏ, thu được 15,68 lít hỗn hợp khí X (đktc) gồm CO, CO2 và H2. Cho toàn bộ X tác dụng hết với CuO (dư) nung nóng, thu được hỗn hợp chất rắn Y. Hòa tan toàn bộ Y bằng dung dịch HNO3 (loãng, dư) được 8,96 lít NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Phần trăm thể tích khí CO trong X là :


A. 18,42%.

B. 28,57%.

C. 14,28%.

D. 57,15%.

Câu 39: Nung 3,2 gam hỗn hợp gồm CuO và Fe2O3 với cacbon trong điều kiện không có không khí và phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0,672 lít (đktc) hỗn hợp khí CO và CO2 có tỉ khối so với hiđro là 19,33. Thành phần% theo khối lượng của CuO và Fe2O3 trong hỗn hợp đầu là :

            A. 50% và 50%.              


B. 66,66% và 33,34%.  

C. 40% và 60%.              


D. 65% và 35%.

Câu 40: Cho 3,04 gam hỗn hợp Fe2O3 và FeO tác dụng với CO dư đến khi phản ứng hoàn toàn. Chất khí thu được cho qua dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 5 gam kết tủa. Khối lượng Fe2O3 và FeO có trong hỗn hợp là :

A. 0,8 gam và 1,44 gam.          

B. 1,6 gam và 1,44 gam.         

C. 1,6 gam và 0,72 gam.            

D. 0,8 gam và 0,72 gam. 

Chủ đề:

 ĐẠI CƯƠNG HÓA HỌC HỮU CƠ

A. HỆ THỐNG LÝ THUYẾT

I. Hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ. 

1. Khái niệm hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ:

 Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon ( trừ CO2, CO, muối cacbonat, xianua, cacbua...).

Hóa học hữu cơ là nhành Hóa học chyên nghiên cứu các hợp chất hữu cơ.

2. Phân loại hợp chất hữu cơ.

Hợp chất hữu cơ được chia thành hidrcacbon và dẫn xuất hidrcacbon.

II. Phân tích nguyên tố: 

Để xác định công thức phân  tử hợp chất hữu cơ người ta phải xác định :

· Thành phần định tính nguyên tố.

· Thành phần định lượng nguyên tố.

· Xác định khối lượng phân tử.

1. Phân tích định tính nguyên tố.

- Phân tích định tính nguyên tố để xác định thành phần các nguyên tố hóa học chứa trong một chất.

- Muốn xác định thành phần các nguyên tố , người ta chuyển các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ thành các hợp chất vô cơ đơn giản rồi nhận ra các sản phẩm đó.

2. Phân tích định lượng nguyên tố.

a. Định lượng C và H:
	Đốt cháy a(g) HCHC thu được
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- Tính khối lượng các nguyên tố:
	mC = 12
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	mH = 2
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- Tính thành phần % khối lượng các nguyên tố:
	%C =
[image: image145.wmf]C
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b. Định lượng N:
	
mN = 28
[image: image147.wmf]2
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c. Định lượng O:
	mO = a – (mC + mH + mN)
	%O = 100% - (%C + %H + %N)


d. Xác định khối lượng mol:

- Dựa trên tỷ khối hơi:
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Nếu B là không khí thì MB = 29 ( M = 29.dA/KK

- Dựa trên khối lượng riêng a(g/ml): Gọi V0 (lít) là thể tích mol của chất khí có khối lượng riêng a(g/ml) trong cùng điều kiện thì M = a.V0

- Dựa trên sự bay hơi: Làm hóa hơi m(g) hợp chất hữu cơ thì thể tích nó chiếm V lít. Từ đó tính khối lượng của một thể tích mol (cùng đk) thì đó chính là M.
Hóa hơi cùng điều kiện VA = VB              nA = nB

III. Xác định % khối lượng mỗi nguyên tố trong HCHC:

Dựa vào khối lượng hay (%) các nguyên tố. 
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IV. Lập CTPT hợp chất hữu cơ:
1. Dựa vào phần trăm khối lượng các nguyên tố: 
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Hoặc

	
[image: image155.wmf]12xy16z14tM

 =  =  =  = 

%C%H%O%N100%




2. Thông qua CTĐGN: 

Từ CTĐGN: C(H(O(N() suy ra CTPT: (C(H(O(N()n. 

M = (
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3. Tính trực tiếp từ khối lượng sản phẩm đốt cháy:
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Sau khi biết được x, y, t và M ta suy ra z
V. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ.
1. Thuyết cấu tạo hóa học.

   a. Nội dung của thuyết cấu tạo hóa học.

- Trong phân tử hợp chất hữu cơ, các nguyên tử liên kết với nhau theo đúng hóa trị và theo một thứ tự nhất định. Thứ tự liên kết đó được gọi là cấu tạo hóa học. Sự thay đổi thứ tự liên kết đó, tức là thay đổi cấu tạo hóa học, sẽ tạo ra hợp chất khác.

- Trong phân tử hợp chất hữu cơ, cacbon có hóa trị IV. Nguyên tử cacbon không những có liên kết với nguyên tử khác mà còn liên kết với nhau thành mạch cacbon.

- Tính chất của các chất phụ thuộc vào thành phần phân tử ( bản chất, số lượng các nguyên tử) và cấu tạo hóa học ( thứ tự liên kết các nguyên tử).

    b. Hiện tượng đồng đẳng, đồng phân.
- Đồng đẳng: Những hợp chất có thành phần phân tử hơn kém nhau một hay nhiều nhóm CH2 nhưng có tính chất hóa học tương tự nhau là những đồng đẳng, chúng hợp thành dãy đồng đẳng.

- Đồng phân :Những hợp chất khác nhau có cùng công thức phân tử là những chất đồng phân.

2. Liên kết trong phân tử hợp chất hữu cơ.
- Liên kết đơn :   (  - ) liên kết 
[image: image164.wmf]s

.

- Liên kết đôi  :   ( =) gồm 1 liên kết 
[image: image165.wmf]s

 và 
[image: image166.wmf]p

.

- Liên kết ba  :   (≡ ) gồm 1 liên kết 
[image: image167.wmf]s

 và 2 liên kết 
[image: image168.wmf]p

.

B. VÍ DỤ MINH HỌA

Bài 1: Đốt cháy hoàn toàn 1,8 gam chất hữu cơ A thu được 1,344 lít CO2 ở đktc và 1,08 gam H2O. Tìm công thức phân tử trong các trường hợp sau:

 a. Tỉ khối của A so với oxi  là 5,625.

 b. Trong phân tử A có 3 nguyên tử oxi.

 c.  Khối lượng phân tử A < 62.

Giải :

 a.  Cho tỉ khối M = MO2. 5,625 = 32. 5,625 = 180 đvC 

    Nhận xét khi có M ta giải được theo các cách sau
Cách 1: Trực tiếp.
Kiểu 1: Theo phản ứng cháy:

 -Tính mol các chất : mol A = 
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- Đặt công thức và viết phương trình cháy: 

 - Đặt mol vào ; lập tỉ lệ.

CxHyOz ( sản phẩm gồm CO2 và H2O)

CxHyOz   +  ( 
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Ta đã tìm được x = 6; y = 12 còn giá trị z mà đề bài không cho giá trị của oxi. Muốn tìm z ta dựa vào M

Ta có M = 180 = 12x + 1.y + 16,z → 12(6) + 1(12) + 16z = 180 


[image: image176.wmf]Þ

 z = 6. Vậy Công thức phân tử  A là C6H12O6
Kiểu 2: Dựa vào công thức 

 - Tính khối lượng các nguyên tố:

mC = molCO2.12 = 
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mH = mol H2O .2 = 
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.2 = 0,12 gam.
mO = 1,8 – ( 0,72 + 0,12) = 0,96 gam

- Đặt công thức CxHyOz :

 - Áp dụng công thức : 
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  y = 
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Vậy : Công thức phân tử là: C6H12O6
 Cách 2: Lập công thức nguyên 

 -  Tính khối lượng các nguyên tố:

mC = molCO2.12 = 
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 mH = mol H2O .2 = 
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.2 = 0,12 gam.

 mO = 1,8 – ( 0,72 + 0,12) = 0,96 gam

 - Đặt công thức CxHyOz :

Ta có x : y : z = 
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                      = 0,06 : 0,12: 0,06

 x : y : z = 1:2:1 
[image: image186.wmf]Þ

 Công thức đơn giản là CH2O
[image: image187.wmf]Þ

 Công thức nguyên là (CH2O)n

 - Tìm n dựa vào M , ta có M = 180 
[image: image188.wmf]Þ

 ( 12 + 2 + 16 ).n = 180 


[image: image189.wmf]Þ
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. Vậy : Công thức phân tử là: C6H12O6
b. Cho biết số nguyên tử của một nguyên tố:

Theo đề bài số nguyên tử của của oxi là 3.

 Cách giải : Ta tìm công thức nguyên. 

Lập công thức nguyên 

  -  Tính khối lượng các nguyên tố:

       mC = molCO2.12 = 
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.2 = 0,12 gam.

       mO = 1,8 – ( 0,72 + 0,12) = 0,96 gam

- Đặt công thức CxHyOz :

Ta có x : y : z = 
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[image: image194.wmf]Þ

 Công thức đơn giản là CH2O

         
[image: image195.wmf]Þ

 Công thức nguyên là (CH2O)n
 Lí luận : Do trong phân tử A có 3 nguyên tử oxi . Nên n = 3 
[image: image196.wmf]Þ

 Công thức phân tử là: C3H6O3.
c. Cho biết M < hằng số.

Theo đề bài M < 62.

Cách giải : Ta tìm công thức nguyên.

 Lập công thức nguyên 

-  Tính khối lượng các nguyên tố:

 mC = molCO2.12 = 
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mH = mol H2O .2 = 
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.2 = 0,12 gam.

mO = 1,8 – ( 0,72 + 0,12) = 0,96 gam
 - Đặt công thức CxHyOz :
Ta có x : y : z = 
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 Công thức đơn giản là CH2O
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 Công thức nguyên là (CH2O)n
Lí luận : Do M < 62 Ta có :     (12+2+16).n < 62
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30n <  62 
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    Có 2 trường hợp:    TH1: n = 1 
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 Công thức phân tử là : CH2O.

                                   TH2 : n = 2 
[image: image206.wmf]Þ

Công thức phân tử là:   C2H4O2.

Bài 2: Đốt cháy 2 lít chất hữu cơ X cần 9,5 lít O2 , ta thu được 6 lít CO2 ; 7 lít H2O và 1 lít N2. (Các khí đo cùng điều kiện nhiệt độ áp suất).Tìm công thức phân tử X.

Giải:

Nhận xét đề bài cho thể tích đo cùng điều kiện, ta dùng phương pháp :

· Đặt công thức : CxHyOzNt ( Vì sản phẩm cháy gồm CO2, H2O, N2)

· Viết phản ứng cháy.

· Đặt thể tích vào, lập tỉ lệ.

Phản ứng cháy : CxHyOzNt   + (
[image: image207.wmf])
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                   Vậy: Công thức phân tử là : C3H7N
3. Giải biện luận: 

a. Hidrocacbon : CxHy đk 
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 VD : hidrcacbon (A)  có M = 30 . tìm công thức phân tử.

Giải : ta có 12x +y = 30 suy ra : x = 2 , y = 6. Công thức phân tử là C2H6
b. Hợp chất chứa C, H,O:

VD: Chất hữu cơ (X) gồm C, H, O có M = 60. tìm công thức phân tử của (X)

Giải : Đặt CxHyOz ta có 12x + y + 16z = 60.

              TH1 : z = 1 suy ra : 12x + y = 60 – 16 = 44

                                              x = 3; y = 8 . Công thức phân tử là : C3H8O

              TH2 : z = 2 suy ra : 12x + y  = 60 – 16.2 = 28

                                               x = 2 ; y = 4 . Công thức phân tử là : C2H4O2
C. CÂU HỎI ÔN LUYỆN

Câu 1: Thành phần các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ

A. nhất thiết phải có cacbon, th​ường có H, hay gặp O, N sau đó đến halogen, S, P..
B. gồm có C, H và các nguyên tố khác.

C. bao gồm tất cả các nguyên tố trong bảng tuần hoàn.

D. th​ường có C, H hay gặp O, N, sau đó đến halogen, S, P.
Câu 2: Đặc điểm chung của các phân tử hợp chất hữu cơ là

1. thành phần nguyên tố chủ yếu là C và H.

2. có thể chứa nguyên tố khác như Cl, N, P, O.

3. liên kết hóa học chủ yếu là liên kết cộng hoá trị.

4. liên kết hoá học chủ yếu là liên kết ion.

5. dễ bay hơi, khó cháy.

6. phản ứng hoá học xảy ra nhanh. Số nhận định đúng là
A. 2.

   
B. 3.
 
C. 4.


D. 5.

Câu 3: Cấu tạo hoá học là

A. số lượng liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.

B. các loại liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.

C. thứ tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.

D. bản chất liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.

Câu 4: Phát biểu nào sau được dùng để định nghĩa công thức đơn giản nhất của hợp chất hữu cơ ?

A. Công thức đơn giản nhất là công thức biểu thị số nguyên tử của mỗi nguyên tố trong phân tử.

B. Công thức đơn giản nhất là công thức biểu thị tỉ lệ tối giản về số nguyên tử của các nguyên tố trong phân tử.

C. Công thức đơn giản nhất là công thức biểu thị tỉ lệ phần trăm số mol của mỗi nguyên tố trong phân tử.

D. Công thức đơn giản nhất là công thức biểu thị tỉ lệ số nguyên tử C và H có trong phân tử.

Câu 5: Cho chất axetilen (C2H2) và benzen (C6H6), nhận xét nào sau đây đúng ?

A. Hai chất đó giống nhau về công thức phân tử và khác nhau về công thức đơn giản nhất.

B. Hai chất đó khác nhau về công thức phân tử và giống nhau về công thức đơn giản nhất.

C. Hai chất đó khác nhau về công thức phân tử và khác nhau về công thức đơn giản nhất.

D. Hai chất đó có cùng công thức phân tử và cùng công thức đơn giản nhất.

Câu 6: Phản ứng hóa học của các hợp chất hữu cơ có đặc điểm là
A. thường xảy ra rất nhanh và cho một sản phẩm duy nhất.

B. thường xảy ra chậm, không hoàn toàn, không theo một hướng nhất định.

C. thường xảy ra rất nhanh, không hoàn toàn, không theo một hướng nhất định.

D. thường xảy ra rất chậm, nhưng hoàn toàn, không theo một hướng xác định.

Câu 8: Phát biểu nào sau đây là sai ?

A. Liên kết hóa học chủ yếu trong hợp chất hữu cơ là liên kết cộng hóa trị.

B. Các chất có cấu tạo và tính chất tương tự nhau nhưng về thành phần phân tử khác nhau một hay nhiều nhóm -CH2- là đồng đẳng của nhau.

C. Các chất có cùng khối lượng phân tử là đồng phân của nhau.

D. Liên kết ba gồm hai liên kết ( và một liên kết (.

Câu 9: Kết luận nào sau đây là đúng ?

A. Các nguyên tử trong phân tử hợp chất hữu cơ liên kết với nhau không theo một thứ tự nhất định.

B. Các chất có thành phần phân tử hơn kém nhau một hay nhiều nhóm -CH2-, do đó tính chất hóa học khác nhau là những chất đồng đẳng.

C. Các chất có cùng công thức phân tử nhưng khác nhau về công thức cấu tạo được gọi là các chất đồng đẳng của nhau.

D. Các chất khác nhau có cùng công thức phân tử được gọi là các chất đồng phân của nhau.

Câu 10: Hiện tượng các chất có cấu tạo và tính chất hoá học tương tự nhau, chúng chỉ hơn kém nhau một hay nhiều nhóm metylen (-CH2-) được gọi là hiện tượng

A. đồng phân.


B. đồng vị.
C. đồng đẳng.


D. đồng khối.

Câu 11: Nung một hợp chất hữu cơ X với lượng dư chất oxi hóa CuO người ta thấy thoát ra khí CO2, hơi H2O và khí N2. Nhận định nào sau đây là đúng?
A. X chắc chắn chứa C, H, N và có thể có hoặc không có oxi.

B. X là hợp chất của 3 nguyên tố C, H, N.

C. Chất X chắc chắn có chứa C, H, có thể có N.

D. X là hợp chất của 4 nguyên tố C, H, N, O.

Câu 12: Các chất trong nhóm chất nào dưới đây đều là dẫn xuất của hiđrocacbon ?

A. CH2Cl2, CH2Br-CH2Br, NaCl, CH3Br, CH3CH2Br.

B. CH2Cl2, CH2Br-CH2Br, CH3Br, CH2=CHCOOH, CH3CH2OH.

C. CH2Br-CH2Br, CH2=CHBr, CH3Br, CH3CH3.

D. HgCl2, CH2Br-CH2Br, CH2=CHBr, CH3CH2Br.

Câu 13: Cho các chất : C6H5OH (X) ; C6H5CH2OH (Y) ; HOC6H4​OH (Z) ; C6H5CH2CH2OH (T). Các chất đồng đẳng của nhau là:

A. Y, T.

B. X, Z, T.

C. X, Z.

D. Y, Z.

Câu 14: Trong những dãy chất sau đây, dãy nào có các chất là đồng phân của nhau?

A. C2H5OH, CH3OCH3.


B. CH3OCH3, CH3CHO.

C. CH3CH2CH2OH, C2H5OH.

D. C4H10​, C​6H6.

Câu 15: Các chất hữu cơ đơn chức Z1, Z2, Z3 có CTPT tương ứng là CH2O, CH2O2, C2H4O2. Chúng thuộc các dãy đồng đẳng khác nhau. Công thức cấu tạo của Z3 là

A. CH3COOCH3.



B. HOCH2CHO.
C. CH3COOH.



D. CH3OCHO.

Câu 16: Những chất nào sau đây là đồng phân hình học của nhau ?
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A. (I), (II).

B. (I), (III).

C. (II), (III). 

D. (I), (II), (III).

Câu 17: Cho các chất sau : CH2=CHC≡CH (1) ; CH2=CHCl (2) ; CH3CH=C(CH3)2 (3) ;

CH3CH=CHCH=CH2 (4) ; CH2=CHCH=CH2 (5) ; CH3CH=CHBr (6). Chất nào sau đây có đồng phân hình học?

A. 2, 4, 5, 6.

B. 4, 6.
  
C. 2, 4, 6.

D. 1, 3, 4.

Câu 18: Một hợp chất hữu cơ X có khối lượng phân tử là 26. Đem đốt X chỉ thu được CO2 và H2O. CTPT của X là:

A. C2H6.

B. C2H4.

C. C2H2.

D. CH2O.

Câu 19: Một hợp chất hữu cơ A có M = 74. Đốt cháy A bằng oxi thu được khí CO2 và H2O. Có bao nhiêu công thức phân tử phù hợp với A?

A. 4.


B. 2.


C. 3.


D. A.1.

Câu 20: Một hợp chất hữu cơ A có tỉ khối so với không khí bằng bằng 2. Đốt cháy hoàn toàn A bằng khí O2 thu được CO2 và H2O. Có bao nhiêu công thức phân tử phù hợp với A ?

A. 2.
     

B. A. 1.
 
C. 3.


D. 4.

Câu 21: Hợp chất X có %C = 54,54% ; %H = 9,1%, còn lại là oxi. Khối lượng phân tử của X bằng 88. CTPT của X là

A. C4H10O.

B. C5H12O.

C. C4H10O2.

D. C4H8O2.

Câu 22: Phân tích hợp chất hữu cơ X thấy cứ 3 phần khối lượng cacbon lại có 1 phần khối lượng hiđro, 7 phần khối lượng nitơ và 8 phần lưu huỳnh. Trong CTPT của X chỉ có 1 nguyên tử S, vậy CTPT của X là

A. CH4NS.

B. C2H2N2S.

C. C2H6NS.

D. CH4N2S.

Câu 23: Hợp chất X có CTĐGN là CH3O. CTPT nào sau đây ứng với X ?

A. C3H9O3.

B. C2H6O2.

C. C2H6O.

D. CH3O.

Câu 24: Một hợp chất hữu cơ gồm C, H, O ; trong đó cacbon chiếm 61,22% về khối lượng. Công thức phân tử của hợp chất là

A. C3H6O2.

B. C2H2O3.

C. C5H6O2.

D. C4H10O.

Câu 25: Chất hữu cơ X có M = 123 và khối lượng C, H, O và N trong phân tử theo thứ tự tỉ lệ với 72 : 5 : 32 : 14. CTPT của X là:

A. C6H14O2N.
B. C6H6ON2.

C. C6H12ON.

D. C6H5O2N.

Câu 26: Đốt cháy hoàn toàn 0,6 gam hợp chất hữu cơ X rồi cho sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy có 2 gam kết tủa và khối lượng bình tăng thêm 1,24 gam. Tỉ khối của X so với H2 bằng 15. CTPT của X là

A. C2H6O.

B. CH2O.

C. C2H4O.

D. CH2O2.

Câu 27: Khi đốt 1 lít khí X cần 6 lít O2 thu được 4 lít CO2 và 5 lít hơi H2O (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). CTPT của X là

A. C4H10O.

B. C4H8O2.

C. C4H10O2.
D. C3H8O.

Câu 28: Đốt cháy hoàn toàn 3 gam hợp chất hữu cơ X thu được 4,4 gam CO2 và 1,8 gam H2O. Biết tỉ khối của X so với He (MHe  =  4) là 7,5. CTPT của X là

A. CH2O2.

B. C2H6.

C. C2H4O.

D. CH2O.

Câu 29: Đốt cháy 1 lít hơi hiđrocacbon với một thể tích không khí (lượng dư). Hỗn hợp khí thu được sau khi hơi H2O ngưng tụ có thể tích là 18,5 lít, cho qua dung dịch KOH dư còn 16,5 lít, cho hỗn hợp khí đi qua ống đựng photpho dư thì còn lại 16 lít. Xác định CTPT của hợp chất trên biết các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất và O2 chiếm 1/5 không khí, còn lại là N2?

A. C2H6.

B. C2H4.

C. C3H8.

D. C2H2.

Câu 30: Đốt 0,15 mol một hợp chất hữu cơ thu được 6,72 lít CO2 (đktc) và 5,4 gam H2O. Mặt khác đốt 1 thể tích hơi chất đó cần 2,5 thể tích O2. Các thể tích đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất. CTPT của hợp chất đó là

A. C2H6O2.

B. C2H6O.

C. C2H4O2.

D. C2H4O.

Câu 31: Đốt cháy hoàn toàn một hợp chất hữu cơ X (C, H, N) bằng lượng không khí vừa đủ (gồm 1/5 thể tích O2, còn lại là N2) được khí CO2 , H2O và N2. Cho toàn bộ sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch Ba(OH)2 dư thấy có 39,4 gam kết tủa, khối lượng dung dịch giảm đi 24,3 gam. Khí thoát ra khỏi bình có thể tích 34,72 lít (đktc). Biết 
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< 2. CTPT của X là

A. C2H7N.

B. C2H8N.

C. C2H7N2.

D. C2H4N2.

Câu 32: Oxi hóa hoàn toàn 4,02 gam một hợp chất hữu cơ X chỉ thu được 3,18 gam Na2CO3 và 0,672 lít khí CO2. CTĐGN của X là

A. CO2Na.

B. CO2Na2.

C. C3O2Na.

D. C2O2Na.

Câu 33: Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon trong 0,5 lít hỗn hợp của nó với CO2 bằng 2,5 lít O2 thu được 3,4 lít khí. Hỗn hợp này sau khi ngưng tụ hết hơi nước còn 1,8 lít, tiếp tục cho hỗn hợp khí còn lại qua dung dịch kiềm dư thì còn lại 0,5 lít khí. Các thể tích được đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất. CTPT của hiđrocacbon là

A. C4H10.

B. C3H8.

C. C4H8.

D. C3H6.

Câu 34: Đốt cháy hoàn toàn 1,605 gam hợp chất hữu cơ A thu được 4,62 gam CO2 ; 1,215 gam H2O và 168 ml N2 (đktc). Tỉ khối hơi của A so với không khí không vượt quá 4. Công thức phân tử của A là

A. C5H5N.

B. C6H9N.

C. C7H9N.

D. C6H7N.

Câu 35: Oxi hóa hoàn toàn 6,15 gam hợp chất hữu cơ X thu được 2,25 gam H2O ; 6,72 lít CO2 và 0,56 lít N2 (đkc). Phần trăm khối lượng của C, H, N và O trong X lần lượt là

A. 58,5% ; 4,1% ; 11,4% ; 26%.


B. 48,9% ; 15,8% ; 35,3% ; 0%.

C. 49,5% ; 9,8% ; 15,5% ; 25,2%.


D. 59,1 % ; 17,4% ; 23,5% ; 0%.

Câu 36: Phân tích 0,31gam hợp chất hữu cơ X chỉ chứa C, H, N tạo thành 0,44 gam CO2. Mặt khác, nếu phân tích 0,31 gam X để toàn bộ N trong X chuyển thành NH3 rồi dẫn NH3 vừa tạo thành vào 100 ml dung dịch H2SO4 0,4M thì phần axit dư được trung hòa bởi 50 ml dung dịch NaOH 1,4M. Biết 1 lít hơi chất X (đktc) nặng 1,38 gam. CTPT của X là

A. CH5N.

B. C2H5N2.

C. C2H5N.

D. CH6N.

Câu 37: Đốt cháy 200 ml hơi một hợp chất hữu cơ X chứa C, H, O trong 900 ml O2, thể tích hỗn hợp khí thu được là 1,3 lít. Sau khi ngưng tụ hơi nước chỉ còn 700 ml. Tiếp theo cho qua dung dịch KOH dư chỉ còn 100 ml khí bay ra. Các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất. CTPT của Y là

A. C3H6O.

B. C3H8O2.

C. C3H8O.

D. C3H6O2.

Câu 38: : Vitamin C (axit ascorbic) là một chất giúp tăng cường hệ thống miễn dịch cho cơ thể người. Đốt cháy hoàn toàn 3,53 gam Vitamin C rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy (chỉ gồm CO2 và H2O) lần lượt đi qua bình (1) đựng dung dịch H2SO4 đặc, dư và bình (2) đựng dung dịch Ca(OH)2 dư. Sau phản ứng thấy khối lượng bình (1) tăng 1,44 gam, bình (2) thu được 12 gam kết tủa. Biết tổng số liên kết π và vòng trong vitamin C bằng 3. CTPT của Vitamin C là
A. C9H12O9
B. C5H6O4
C. C6H8O6
D. C3H4O3.
Câu 39: Đốt cháy hoàn toàn một thể tích hơi hợp chất hữu cơ A cần 10 thể tích oxi (đo cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất), sản phẩm thu được chỉ gồm CO2 và H2O với mCO2 : mH2O = 44 : 9. Biết MA < 150. A có công thức phân tử là

A. C4H6O.

B. C8H8O.

C. C8H8.

D. C2H2.

Câu 40: Đốt cháy 0,282 gam hợp chất hữu cơ X, cho sản phẩm đi qua các bình đựng CaCl2 khan và KOH dư. Thấy bình đựng CaCl2 tăng thêm 0,194 gam còn bình đựng KOH tăng thêm 0,8 gam. Mặt khác nếu đốt cháy 0,186 gam chất X thì thu được 22,4 ml khí N2 (ở đktc). Biết rằng hợp chất X chỉ chứa một nguyên tử nitơ. Công thức phân tử của hợp chất X là

A. C6H6N2.

B. C6H7N.

C. C6H9N.

D. C5H7N.
---------Hết---------
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